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BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN CHẤM THI TỐT NGHIỆP NĂM 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-ĐVTDT ngày 01/11/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá về việc 
ban hành Quy định đào tạo trình độ Đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Căn cứ Khung chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy hệ Chính quy đã được ban hành. 
Căn cứ Kế hoạch thực tập cuối khóa của các khoa gửi về phòng Quản lý đào tạo. 
Phòng Quản lý Đào tạo tổng hợp phương án chấm thi tốt nghiệp năm học 2022 – 2023 như sau: 

 

TT 
Ngày 

thi 
Buổi 
thi 

Tên học 
phần  

 
Lớp Sĩ số 

Phòng 
thi 

Sản 
phẩm 
chấm  

Quy trình 
chấm  

Thang điểm 
Cán bộ coi thi, 

chấm thi 
Ghi chú 

1 KHOA GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC TIÊU HỌC   

1.1 Ngành Giáo dục Mầm non   

 
1 

19/05
/2023 

Sáng 

Báo 
cáo 
thực 
tập sư 
phạm 

Giáo dục 
mầm non 
K8  
(Chính 
quy) 

17 204C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 
sư phạm – 
20-30 
trang 
(theo 
mẫu)  

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

- Nội dung: 5đ 
- Trình bày: 2 đ 
- Trả lời câu hỏi: 2 đ 
- Sử dụng trình chiếu 
Poipoint: 1 đ 

GV Chấm:  
1.Lã Thị Tuyên 
2.Nguyễn Thị 
Hồng 
3.Nguyễn Thị Thái 
Thư ký:  
1. Phạm Ngọc 
Thủy 
 2. Trần Thu 
Hương 

Phòng 
chờ 

203C 



 
2 

19/05
/2023 

Chiều 

Báo 
cáo 
thực 
tập sư 
phạm 

Giáo dục 
mầm non 
K8  
(Chính 
quy) 

17 204C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 

sư phạm – 
20-30 
trang 
(theo 
mẫu)  

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

- Nội dung: 5đ 
- Trình bày: 2 đ 
- Trả lời câu hỏi: 2 đ 
- Sử dụng trình chiếu 
Poipoint: 1 đ 

GV Chấm:  
1.Lã Thị Tuyên 
2.Nguyễn Thị 
Hồng 
3.Mai T.Thanh 
Vân 
Thư ký:  
1. Nguyễn Thị 
Hồng Anh 
2. Trần Thu Hương 

Phòng 
chờ 

203C 

 
3 

20/5/
2023 

Sáng 

Báo 
cáo 
thực 
tập sư 
phạm 

Giáo dục 
mầm non 
(LTCQ) 
K9B1 

32 204C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 

sư phạm – 
20-30 
trang 
(theo 
mẫu)  

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

- Nội dung: 5đ 
- Trình bày: 2 đ 

- Trả lời câu hỏi: 2 đ 
- Sử dụng trình chiếu 

Poipoint: 1 đ 

GV chấm:  
1.Lã Thị Tuyên 
2.Nguyễn Thị 
Hồng 
3.Trần Thị Vân 
Thư ký:  
1. Phạm Ngọc 
Thủy 
 2. Trần Thu 
Hương 

Phòng 
chờ 

203C 

 
4 

20/5/
2023 

Chiều 

Báo 
cáo 
thực 
tập sư 
phạm 

Giáo dục 
mầm non 
(LTCQ) 
K9B2 

35 204C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 

sư phạm – 
20-30 
trang 
(theo 
mẫu)  

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

- Nội dung: 5đ 
- Trình bày: 2 đ 

- Trả lời câu hỏi: 2 đ 
- Sử dụng trình chiếu 

Poipoint: 1 đ 

GV Chấm:  
1.Lã Thị Tuyên 
2.Nguyễn Thị 
Hồng 
3.Đinh Thị Mơ 
Thư ký:  
1.Đinh Thị Mơ 
2. Nguyễn Thị 
Phượng 

Phòng 
chờ 

203C 

 
5 

21/5/
2023 

Sáng  
 

Báo 
cáo 
thực 

tập sư 
phạm 

Giáo dục 
mầm non 
(LTCQ) 
K10A1 

 

19 204C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 
sư phạm – 
20-30 
trang 
(theo 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

- Nội dung: 5đ 
- Trình bày: 2 đ 
- Trả lời câu hỏi: 2 đ 
- Sử dụng trình chiếu 
Poipoint: 1 đ 

GV Chấm:  
1.Lã Thị Tuyên 
2.Nguyễn Thị 
Hồng 
3.Lê Thị Dung 
Thư ký:  
1. Phạm Ngọc 

Phòng 
chờ 

203C 



mẫu)  Thủy 
2. Nguyễn Thị 
Phượng 

 
6 

21/5/
2023 

Chiều 
 

Báo 
cáo 
thực 

tập sư 
phạm 

Giáo dục 
mầm non 
(LTCQ) 
K10A1 

19 204C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 
sư phạm – 
20-30 
trang 
(theo 
mẫu)  

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

- Nội dung: 5đ 
- Trình bày: 2 đ 
- Trả lời câu hỏi: 2 đ 
- Sử dụng trình chiếu 
Poipoint: 1 đ 

GV Chấm:  
1.Lã Thị Tuyên 
2.Nguyễn Thị 
Hồng. 
3.Nguyễn T. Hồng 
Anh 
Thư ký:  
1. Nguyễn Thị 
Hồng Anh 
2. Nguyễn Thị 
Phượng 

Phòng 
chờ 

203C 

 
7 

28/5/
2023 

Sáng 

Báo 
cáo 
thực 

tập sư 
phạm 

Giáo dục 
mầm non 
(LTCQ) 
K10A2 

20 204C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 
sư phạm – 
20-30 
trang 
(theo 
mẫu)  

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

- Nội dung: 5đ 
- Trình bày: 2 đ 
- Trả lời câu hỏi: 2 đ 
- Sử dụng trình chiếu 
Poipoint: 1 đ 

GV Chấm:  
1.Lã Thị Tuyên 
2.Nguyễn Thị 
Hồng 
3.Nguyễn Thị Thái 
Thư ký:  
1. Phạm Ngọc 
Thủy 
2. Nguyễn Thị 
Phượng 

Phòng 
chờ 

203C 

 
8 

28/5/
2023 

Chiều 

Báo 
cáo 
thực 

tập sư 
phạm 

Giáo dục 
mầm non 
(LTCQ) 
K10A2 

19 204C 

Báo cáo 
thu hoạch 
thực tập 
sư phạm – 
20-30 
trang 
(theo 
mẫu)  

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

- Nội dung: 5đ 
- Trình bày: 2 đ 
- Trả lời câu hỏi: 2 đ 
- Sử dụng trình chiếu 
Poipoint: 1 đ 

GV Chấm:  
1.Lã Thị Tuyên 
2.Nguyễn Thị 
Hồng 
3.Nguyễn Thị Thái 
Thư ký:  
1. Trần Thị Vân 
2. Nguyễn Thị 

Phòng 
chờ 

203C 



Phượng 

2 KHOA MỸ THUẬT 
2.1 Ngành Đồ họa 

 
1 

25/5/
2023 

Sáng  

Đồ án 
Đồ hoạ 
Tổng 
hợp 

Đồ họa 
K8 

4 

Phòng 
Trưng 
bày – 

tầng 1, 
nhà B 

Bộ sản 
phẩm thiết 
kế Đồ hoạ 

Bảng đồ án 
tổng hợp 

10 điểm 
(Hệ số 1) 

GV Chấm: 
1. Vũ Trọng Thành –TBM Đồ 
hoạ -CTHĐ 
2. Bùi Thị Ngoan- Giảng viên- 
Uỷ viên 
3. Bùi Đức Chung- Giản giảng 
viên- Uỷ viên 
Thư ký:  
4. Nguyễn Phi Trường- Giảng 
viên- Uỷ viên 

Mô hình thật, ý 
tưởng của sản 
phẩm thiết kế, 
tính ứng dụng 
của sản phẩm, 
.... 

10 điểm 
(Hệ số 2) 

Kỹ năng thuyết 
trình các đồ án  

10 điểm 
(Hệ số 1) 

2.2 Ngành Thiết kế thời trang 

1 
25/5/
2023 

Sáng 

Đồ án 
thiết kế 

thời 
trang 
tổng 
hợp 

Thiết kế 
thời trang 

K10A 
 

Phòng 
Trưng 
bày – 

tầng 1, 
nhà B 

Bộ sản 
phẩm TK 
trang phục 

Bảng nghiên 
cứu 

10 điểm 
(Hệ số 1) 

GV Chấm: 
1. Nguyễn Thị Hồng Thuý –
TBM Đồ hoạ -CTHĐ 
2. Tăng Đức Vũ- Giảng viên- 
Uỷ viên 
3. Mai Thị Thu Nga- Giản 
giảng viên- Uỷ viên 
Thư ký:  
 Trần Đình Lộc- Giảng viên- 
Uỷ viên 

Mẫu thật 
10 điểm 
(Hệ số 2) 

Kỹ năng thuyết 
trình các đồ án  

10 điểm 
(Hệ số 1) 

2.3 Ngành Sư phạm Âm nhạc 

1 
31/5/
2023 

Cả 
ngày 

Thực 
hành 
SPMT 
tổng 
hợp 

Sư phạm 
mỹ thuật 
K9B 

5 
Hội 

trường 
nhà 
biểu 
diễn 

Bộ tranh: 
2 tác 
phẩm 

tranh Bố 
cục đề tài 

Bài tiểu luận 
10 điểm 
(Hệ số 1) 

GV Chấm:  
1. TS. Trần Việt Anh 
2. Ths. Phạm Văn Thắng 
3. Ths. Nguyễn Hoàng Linh 
4. Ths. Lê Văn Tĩnh 

Sư phạm 
mỹ thuật 

30 
Bộ tranh Bố 
cục đề tài( 02 

10 điểm 
(Hệ số 2 



K10A tác phẩm) 5. Ths. Trần Xuân Tý 
Thư ký:  
Ths. Lê Thị Minh Thư   

Kỹ năng thuyết 
trình các đồ án  

10 điểm 
(Hệ số 1) 

3 KHOA NGOẠI NGỮ  

 Ngành Ngôn ngữ Anh  

1 

21/5/
2023 

Sáng 
Báo 
cáo 
thực 
tập cuối 
khóa   

NNAK8 
LTNNA 
K10A (từ 
1-15) 

17  

Báo cáo 
thực tập 
cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo  

- Đánh giá của  cán 
bộ hướng dẫn thực 
tập:10% 
- Đánh giá của 
GVHD: 20% 
- Báo cáo  kết quả 
thực tập cuối khóa: 
70% 

GV chấm:  
1. Hoàng Thị Huệ 
2. Nguyễn Thị Hà My 
3. Tào Thị Thu Thảo 
Thư ký: 
1. Nguyễn Thị Thơm 

 

2 Chiều 
LTNNA 
K10A (từ 
16-31) 

16  

GV chấm:  
1. Hoàng Thị Huệ 
2. Nguyễn Thị Hà My 
3. Lê Quốc Nguyên 
Thư ký: 
1. Trần Thị Diệu Linh 

 

3 

27/5/
2023 

Sáng Báo 
cáo 
thực 
tập cuối 
khóa   

 

LTNNA
K10-TN 
(Từ 1-13)  

13  GV chấm:  
1. Hoàng Thị Huệ 
2. Tào Thị Thu Thảo 
3. Lê Quốc Nguyên 
Thư ký: 
1. Nguyễn Thị Thơm 

 

4 Chiều 

LTNNA
K10-TN 
(Từ 14-
25)  

12   

4 KHOA VĂN HÓA – THÔNG TIN 

4.1 Ngành Thông tin - Thư viện 

1 

Ngày 
21 

/5/20
23 

sáng Báo 
cáo 
thực 
tập cuối 
khóa 
 

LTCQTT
TV K10A   
(Nhóm 1) 

09 

406A 

Báo cáo 
thực tập 

cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

Điểm Trung bình 
chung = [Điểm cơ sở 
đánh giá thực thập 
(hệ số 1)+ Điểm 
chấm nội dung báo 
cáo (hệ số 2) + Điểm 
chấm phần thuyết 
trình (hệ số 1)]: 4 

GV Chấm: 
1. Nguyễn Thị Nhung 
2. Lê Thị Dương 
3. Tạ Thị Thủy 
Thư ký: Hoàng Thị 
Ánh Tuyết 

 

Chiều 
LTCQTT
TV K10A 
(nhóm 2) 

09 



2 
Ngày 
22/5/
2023 

Sáng 

Báo 
cáo 
thực 

tập cuối 
khóa 

 

TTTVK8 8 406A 

Báo cáo 
thực tập 

cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

Điểm Trung bình 
chung = [Điểm cơ sở 
đánh giá thực thập 
(hệ số 1)+ Điểm 
chấm nội dung báo 
cáo (hệ số 2) + Điểm 
chấm phần thuyết 
trình (hệ số 1)]: 4 

GV Chấm: 
1. Hoàng Anh Công 
2. Đỗ Thị Hằng 
3. Tào Ngọc Biên 
Thư ký: Hoàng Thị 
Ánh Tuyết 

 

4.2 Ngành Công tác xã hội 

1 
29/5/
2023 

Sáng 

Báo 
cáo 
thực 

tập cuối 
khóa 

LTCTXH 
K10A-
HB (N1) 

8 406A 

Báo cáo 
thực tập 

cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

Điểm Trung bình 
chung = [Điểm cơ sở 
đánh giá thực thập 
(hệ số 1)+ Điểm 
chấm nội dung báo 
cáo (hệ số 2) + Điểm 
chấm phần thuyết 
trình (hệ số 1)]: 4 

GV Chấm: 
1. Đoàn Văn Trường 
2. Hoàng Thu Hoa 
3. Lê Thùy Dung 
Thư ký: Hoàng Thị 
Ánh Tuyết 

 

2 
29/5/
2023 

Chiều  

LTCTXH 
K10A-
HB 
(N2) 

9 406A 

Báo cáo 
thực tập 

cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

Điểm Trung bình 
chung = [Điểm cơ sở 
đánh giá thực thập 
(hệ số 1) + Điểm 
chấm nội dung báo 
cáo (hệ số 2) + Điểm 
chấm phần thuyết 
trình (hệ số 1)]: 4 

GV Chấm: 
1. Đoàn Văn Trường 
2. Hoàng Thu Hoa 
3. Lê Thùy Dung 
Thư ký: Hoàng Thị 
Ánh Tuyết 

 

3 
30/5/
2023 

Sáng 

Báo 
cáo 
thực 

tập cuối 
khóa 
Báo 
cáo 
thực 

tập cuối 
khóa 

LT 
CTXH 
K9B 

10 406A 

Báo cáo 
thực tập 

cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

Điểm Trung bình 
chung = [Điểm cơ sở 
đánh giá thực thập 
(hệ số 1)+ Điểm 
chấm nội dung báo 
cáo (hệ số 2) + Điểm 
chấm phần thuyết 
trình (hệ số 1)]: 4 

GV Chấm: 
1. Đoàn Văn Trường 
2. Hoàng Thu Hoa 
3. Trần Minh Thanh 
Hà 
Thư ký: Hoàng Thị 
Ánh Tuyết 

 

4 
30/5/
2023 

Chiều 
LTCTXH 
K10A + 

10 
 
 

Báo cáo 
thực tập 

- Chấm nội 
dung báo cáo  

Điểm Trung bình 
chung = [Điểm cơ sở 

GV Chấm: 
1. Đoàn Văn Trường 

 



CTXH 
K8 

406A cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

đánh giá thực thập 
(hệ số 1)+ Điểm 
chấm nội dung báo 
cáo (hệ số 2) + Điểm 
chấm phần thuyết 
trình (hệ số 1)]: 4 

2. Hoàng Thu Hoa 
3. Lê Thùy Dung 
Thư ký: Hoàng Thị 
Ánh Tuyết 

4.3 Ngành Quản Lý Văn hóa 

1 
28/5/
2023 

sáng 

Báo 
cáo 
thực 

tập cuối 
khóa 

ĐH 
QLVHK8 

2 406A 

Báo cáo 
thực tập 

cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

Điểm Trung bình 
chung = [Điểm cơ sở 
đánh giá thực thập 
(hệ số 1)+ Điểm 
chấm nội dung báo 
cáo (hệ số 2) + Điểm 
chấm phần thuyết 
trình (hệ số 1)]: 4 

GV Chấm: 
1. Lê Thị Thảo 
2. Nguyễn Thị Thủy 
3. Bùi Thị Hậu 
Thư ký: Hoàng Thị 
Ánh Tuyết 

 

ĐH 
QLVHK1
0A 

9 406A  

Chiều 

Báo 
cáo 
thực 

tập cuối 
khóa 

ĐH 
QLVHK9
B 

10 406A 

Báo cáo 
thực tập 

cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

Điểm Trung bình 
chung = [Điểm cơ sở 
đánh giá thực thập 
(hệ số 1)+ Điểm 
chấm nội dung báo 
cáo (hệ số 2) + Điểm 
chấm phần thuyết 
trình (hệ số 1)]: 4 

GV Chấm: 
1. Vũ Thị Huyền 
2. Lê Thị Hòa 
3. Tạ Thị Thủy 
Thư ký: Hoàng Thị 
Ánh Tuyết 

 

5 KHOA ÂM NHẠC 

5.1 Ngành Thanh nhạc 

1 
31/5/
2023 

Sáng 
Chiều 

Chươn
g trình 
biểu 
diễn 
cuối 
khóa 

Thanh 
nhạc K8; 
ĐH liên 
thông 
thanh 
nhạc 

K10A 

10 
Nhà 
biểu 
diễn 

Thực hành 
biểu diễn 
sân khấu 

Biểu diễn cá 
nhân 

10 
1. Phạm Hoàng Hiền 
2. Trịnh Thúy Khuyên 
3. Lê Thu Trang 

 

5.2 Ngành Sư phạm Âm nhạc 

1 26/5/ Sáng Thực ĐH 20 303C - Xướng SV bắt thăm 1 10 -  Xướng âm và  



2023 hành 
Sư 

phạm 
Âm 
nhạc 
tổng 
hợp 

SPANK8, 
ĐHLTSP
ANK9B 

âm – thi  
thực hành 
- Phân 
tích tác 
phẩm âm 
nhạc: Vấn 
đáp 
-  PP dạy 
học ÂN: 
vấn đáp 
- Hát và 
biểu diễn 
ca khúc, 
đệm đàn: 
Thực hành 
 

trong 10 đề 
(được chuẩn bị 
trước 30 phút) 
để thi các nội 
dung: Xướng 
âm, Phân tích 
tác phẩm âm 
nhạc, Hát và 
biểu diễn ca 

khúc, đệm đàn. 
Riêng nội dung 
Phương pháp 
dạy học âm 
nhạc thi vấn 
đáp trực tiếp. 

PTTP. 
1. Đoàn Dũng 
2. Nguyễn Tiến Thành 
-  Thanh nhạc, Nhạc 
cụ 
1. Phạm Hoàng Hiền 
2. Ninh Quang Hưng 
3. Mai Đông 
4. Đặng Thanh Tăng 
- PP dạy học ÂN 
1. Vi Minh Huy 
2. Lã Thị Tuyên 
Thư ký: 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

2 
27/5/
2023 

Sáng 
Chiều 

Thực 
hành 
Sư 

phạm 
Âm 
nhạc 
tổng 
hợp 

ĐH LT 
SPANK1

0A 
49 303C 10 

- Xướng âm và PTTP. 
1. Đoàn Dũng 
2. Nguyễn Tiến Thành 
-  Thanh nhạc, Nhạc 
cụ 
1. Phạm Hoàng Hiền 
2. Trịnh Thúy Khuyên 
3. Mai Đông 
4. Đỗ Mạnh Thắng 
-  Phần PP dạy học 
ÂN 
1. Vi Minh Huy 
2. Lã Thị Tuyên 
Thư ký: 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

 

6 KHOA LUẬT & QLNN 

6.1 Bộ môn Quản lý nhà nước 

1 
Ngày 
27/5/
2023 

Sáng 
 

Báo 
cáo 
thực 
tập cuối 

Đại học 
QLNN 
LTCQ 
K9B 

12 
301B 

 

Báo cáo 
thực tập 

cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

Điểm Trung bình 
chung = [Điểm cơ sở 
đánh giá thực thập 
(hệ số 1)+ Điểm 

Hội đồng 1 
1. TS. Nguyễn Thị 
Tình 
2. TS. Hoàng Đình 

304B 



khóa 
 

(Nhóm 1) chấm nội dung báo 
cáo (hệ số 2) + Điểm 
chấm phần thuyết 
trình (hệ số 
 1)]: 4 

Hiển 
3. ThS. Nguyễn Như 
Sơn 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

Đại học 
QLNN 
LTCQ 
K9B 

(Nhóm 2) 

12 303B 

Hội đồng 2 
1. PGS.TS Đoàn Văn 
Trường 
2. ThS. Nguyễn Thị 
Lan 
Anh 
3. ThS. Hoàng Bá 
Khải 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

304B 

Chiều 

Báo 
cáo 
thực 
tập cuối 
khóa 
 

Đại học 
QLNN 
LTCQ 
K9B 

(Nhóm 3) 

12 
301B 

 

Hội đồng 1 
1. PGS.TS Đoàn Văn 
Trường 
2. TS. Nguyễn Thị 
Tình 
3. TS. Hoàng Đình 
Hiển 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

304B 

Đại học 
QLNN 
LTCQ 
K9B 

(Nhóm 4) 

12 303B 

Hội đồng 2 
1. ThS. Nguyễn Thị 
Lan Anh 
2. ThS. Nguyễn Như 
Sơn 
3. ThS. Hoàng Bá 
Khải 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

304B 

2 
Ngày 
28/5/
2023 

Sáng 
Báo 
cáo 
thực 

Đại học 
QLNN 
LTCQ 

10 
301B 

 

Hội đồng 1 
1. PGS.TS Đoàn Văn 
Trường 

304B 



tập cuối 
khóa 

 

K10A+ 
Đại học 
QLNN 
CQ K8 

(Nhóm 1) 

2. TS. Nguyễn Thị 
Tình 
3. TS. Hoàng Đình 
Hiển 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

Đại học 
QLNN 
LTCQ 
K10A 

(Nhóm 2) 

9 
303B 

 

Hội đồng 2 
1. ThS. Nguyễn Thị 
Lan Anh 
2. ThS. Nguyễn Như 
Sơn 
3. ThS. Hoàng Bá 
Khải 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

304B 

6.2 Ngành Luật 

1 
Ngày 
27/5/
2023 

Sáng 
 

Báo 
cáo 
thực 
tập cuối 
khóa 
 

Đại học 
CQ Luật 
K8 + 
Đại học 
LTCQ 
Luật K9B  
(Nhóm 1) 

12 
305B 

 

Báo cáo 
thực tập 

cuối khóa  
theo mẫu 

- Chấm nội 
dung báo cáo  
- Chấm thuyết 
trình báo cáo 

Điểm Trung bình 
chung = [Điểm cơ sở 
đánh giá thực thập 
(hệ số 1)+ Điểm 
chấm nội dung báo 
cáo (hệ số 2) + Điểm 
chấm phần thuyết 
trình (hệ số 1)]: 4 

Hội đồng 1 
1. ThS. Nguyễn Thị 
Thu Trang 
2. TS. Hoàng Thị 
Thảo 
3. ThS. Hà Diệu Thu 
Thảo 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

304B 

Đại học 
LTCQ 
Luật K9B  
(Nhóm 2) 

12 
306B 

 

Hội đồng 2 
1. PGS.TS Nguyễn 
Thị Thục 
2. ThS. Bùi Đặng Thu 
Thủy 
3. ThS. Lê Thị Vân 
Anh 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

304B 

Chiều Đại học 8 305B Hội đồng 1 304B 



LTCQ 
Luật K9B  
 (Nhóm 

3) 

 1. ThS. Nguyễn Thị 
Thu Trang 
2. TS. Hoàng Thị 
Thảo 
3. ThS. Hà Diệu Thu 
Thảo 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

Đại học 
LTCQ 

Luật K9B  
 (Nhóm 
4) 

7 
306B 

 

Hội đồng 2 
1. PGS.TS Nguyễn 
Thị Thục 
2. ThS. Bùi Đặng Thu 
Thủy 
3. ThS. Lê Thị Vân 
Anh 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

304B 

2 
Ngày 
28/5/
2023 

Sáng 

Báo 
cáo 
thực 
tập cuối 
khóa 
 

Đại học 
LTCQ 
Luật 

K10A 
(Nhóm 1) 

14 
305B 

 

Hội đồng 1 
1. ThS. Nguyễn Thị 
Thu Trang 
2. TS. Hoàng Thị 
Thảo 
3. ThS. Hà Diệu Thu 
Thảo 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

304B 

Đại học 
LTCQ 
Luật 

K10A 
(Nhóm 2) 

13 
306B 

 

Hội đồng 2 
1. PGS.TS Nguyễn 
Thị Thục 
2. ThS. Bùi Đặng Thu 
Thủy 
3. ThS. Lê Thị Vân 
Anh 
Thư ký: Nguyễn Thị 
Thùy Dung 

304B 



7 KHOA DU LỊCH 

7.1 Ngành Du lịch 

1 
25/5/
2023 

Sáng 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

Du lịch 
K8 

07 

406A 

Bài thuyết 
minh 
điểm du 
lịch 

 

-SV trình bày 
bài thuyết 
minh điểm du 
lịch 
- GV chấm kỹ 
năng thuyết 
minh và bài 
báo cáo của 
sinh viên 

1. Nội dung bài 
thuyết minh: 3đ 
2. Diện mạo, tác 
phong, biểu cảm: 3 đ 
3. Kỹ năng thuyết 
minh lưu loát, truyền 
cảm: 3đ 
4. Trả lời câu hỏi của 
hội đồng: 1đ 

1. GV chấm: 
- TS. Nguyễn Trúc 
Quỳnh 
- TS. Vũ Văn Tuyến 
- ThS. Lưu Thị Ngọc 
Diệp 
2. Thư ký: 
Lê Thị Yến Hằng 

 

Chiều 107B 
Báo cáo 
thực tập 
tốt nghiệp 

Chấm nội dung 
báo cáo 

1. Điểm đánh giá đơn 
vị thực tập. 
2. Nội dung báo cáo: 
- Báo cáo thực tạp tốt 
nghiệp đúng mẫu 
biểu đã ban hành : 1 đ 
- Nội dung báo cáo: 
6đ 
- Kết luận: 1đ 
- Rút ra bài học kinh 
nghiệm:  1đ 
- Trình bày đầy đủ 
các chương, mục và 
đúng thể thức quy 
định: 1đ 

1. GV chấm: 
- TS. Nguyễn Trúc 
Quỳnh 
- TS. Vũ Văn Tuyến 
- ThS. Trịnh Xuân 
Phương 
2. Thư ký: 
Lê Thị Yến Hằng 

 

7.2 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 

1 
24/5/
2023 

Sáng 
Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QTDVD
L&LH 
K8 

16 107B 
Báo cáo 
thực tập 
tốt nghiệp 

Chấm nội dung 
báo cáo 

1. Điểm đánh giá đơn 
vị thực tập. 
2. Nội dung báo cáo: 
- Báo cáo thực tạp tốt 
nghiệp đúng mẫu 
biểu đã ban hành : 1 đ 
- Nội dung báo cáo: 
6đ 

1. GV chấm: 
- TS. Nguyễn Trúc 
Quỳnh 
- TS. Vũ Văn Tuyến 
- ThS. Trần Tiến 
2. Thư ký: 
Lê Thị Yến Hằng 

 



- Kết luận: 1đ 
- Rút ra bài học kinh 
nghiệm:  1đ 
- Trình bày đầy đủ 
các chương, mục và 
đúng thể thức quy 
định: 1đ 

2 
26/5/
2023 

Sáng 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QTDVD
L&LH 
K8 

16 

406A 

Bài thuyết 
minh 
điểm du 
lịch 

-SV trình bày 
bài thuyết 
minh điểm du 
lịch 
- GV chấm kỹ 
năng thuyết 
minh và bài 
báo cáo của 
sinh viên 

1. Nội dung bài 
thuyết minh: 3đ 
2. Diện mạo, tác 
phong, biểu cảm: 3 đ 
3. Kỹ năng thuyết 
minh lưu loát, truyền 
cảm: 3đ 
4. Trả lời câu hỏi của 
hội đồng: 1đ 

1. GV chấm: 
- TS. Nguyễn Trúc 
Quỳnh 
- TS. Vũ Văn Tuyến 
- ThS. Lưu Thị Ngọc 
Diệp 
2. Thư ký: 
Lê Thị Yến Hằng 

 

Chiều 406A 

Thiết kế 
và điều 
hành 
chương 
trình du 
lịch 

- SV trình bày 
thiết kế một 
chương trình 
du lịch cụ thể 
- GV Chấm kỹ 
năng thiết kế, 
xây dựng một 
chương trình 
(khả năng lựa 
chọn điểm, 
tuyến, chi phí, 
lợi nhuận…) 

1. Kỹ năng lập luận 
vấn đề: 3đ 
2. Tính khả thi của 
chương trình: 3đ 
3. Kỹ năng điều hành 
tuor: 3 đ 
4. Trả lời câu hỏi của 
hội đồng: 1đ 

1. GV chấm: 
- TS. Nguyễn Trúc 
Quỳnh 
- TS. Vũ Văn Tuyến 
- ThS. Trần Tiến 
2. Thư ký: 
Lê Thị Yến Hằng 

 

7.3 Bộ môn Quản trị khách sạn 

1 
24/5/
2023 

Chiều 
Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QTKS K8 
+ QTKS 
K5A 

37 107B 
Báo cáo 
thực tập 
tốt nghiệp 

Chấm nội dung 
báo cáo 

1. Điểm đánh giá đơn 
vị thực tập. 
2. Nội dung báo cáo: 
- Báo cáo thực tạp tốt 
nghiệp đúng mẫu 
biểu đã ban hành : 1 đ 

1. GV chấm: 
- TS. Trần Nhật Hải 
- TS. Lê Thị Bưởi 
- ThS. Nguyễn Thị 
Giang 
2. Thư ký: 

 



- Nội dung báo cáo: 
6đ 
- Kết luận: 1đ 
- Rút ra bài học kinh 
nghiệm:  1đ 
- Trình bày đầy đủ 
các chương, mục và 
đúng thể thức quy 
định: 1đ 

Lê Thị Hương 

2 
25/5/
2023 

Cả 
ngày: 

Báo 
cáo tốt 
nghiệp 

QTKS K8   

Trung 
tâm 

THĐT
THDL
&TCS

K 

Nghiệp vụ 
khách sạn 

- SV lựa chọn 
một trong 
những nghiệp 
vụ khách sạn 
và thực hiện 
bài thi nghiệp 
vụ 
- GV chấm quy 
trình thực hiện 
nghiệp vụ của 
SV 

1. Nghiệp vụ lễ tân: 
- Thực hiện đúng quy 
trình: 3 đ 
- Mức độ thuần thục, 
giao tiếp lưu loát, ứng 
xử linh hoạt: 3 đ 
- Diện mạo, tác 
phong, biểu cảm 
gương mặt:3đ 
- Trả lời câu hỏi của 
Hội đồng: 1đ 
2. Nghiệp vụ buồng: 
- Thực hiện đúng quy 
trình: 2,5đ 
- Mức độ thuần thục: 
2,5đ 
- Diện mạo, tác 
phong, biểu cảm: 1đ 
- Sản phẩm đẹp, thẩm 
mỹ,đúng quy cách: 
3đ 
- Trả lời câu hỏi của 
Hội đồng: 1đ 
3. Nghiệp vụ nhà 
hàng: 
- Thực hiện đúng quy 
trình: 2đ 

GV chấm: 
1. TS Trần Nhật Hải 
2. ThS Lê Thị Bưởi   
3. ThS Nguyễn Thị 
Giang 
4. ThS Trịnh Xuân 
Phương 
5. ThS Nguyễn Văn 
Tương 
Thư ký chấm: 
Lê Thị Ngọc 
 
 
 

 



- Mức độ thuần thục, 
lưu loát: 2đ 
- Diện mạo, tác 
phong, biểu cảm: 
2,5đ 
- - Sản phẩm đẹp, 
thẩm mỹ,đúng quy 
cách: 2,5đ 
- Trả lời câu hỏi của 
Hội đồng: 1đ 
4. Nghiệp vụ CBMA 
- Thực hiện đúng quy 
trình: 2,5đ 
- Mức độ thuần thục: 
2,5đ 
- Diện mạo, tác 
phong, biểu cảm: 1đ 
- Sản phẩm đẹp, thẩm 
mỹ,đúng quy cách: 
3đ 
- Trả lời câu hỏi của 
Hội đồng: 1đ 

8 KHOA THỂ DỤC THỂ THAO 

 Ngành Quản lý Thể dục thể thao 

1 
25/5/
2023 

Sáng  

Báo cáo 
thực tập 
tốt 
nghiệp 

QLTDTT 
K8 

9 
Vp 

khoa 
TDTT 

Báo cáo 
thực tập 

cuối khóa  
theo mẫu 

Hình thức tổ 
chức chấm: 
chấm tập 
chung: 
- Sinh viên 
trình bầy các 
báo cáo trước 
Hội đồng  
- Giáo viên 
chấm độc lập 

- Đánh giá của đơn 
vị cơ sở thực tập: 
30% 
- Đánh giá của 
GVHD: 20% 
- Báo cáo  kết quả 
thực tập cuối khóa: 
50% 

CB chấm thi: 
1. Trịnh Ngọc 
Trung  
2. Tô Thị Hương 
3. Phạm Hải Yến 
Thư ký: 
1. Lê Thị Hồng 
Hạnh 

 



 
Trên đây là Kế hoạch triển khai phương án báo cáo tốt nghiệp cuối khóa của các lớp Đại học Chính quy, ĐH Liên thông Chính quy. Kính 

trình Hiệu trưởng, xem xét, phê duyệt để khoa triển khai thực hiện./.  

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Thị Thục 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 
 

 
                       Nguyễn Thị Hà 

 

phiếu điểm/SV 
được phân 
công.  
- Sau khi thống 
nhất điểm số thì 
điểm số sẽ ghi 
vào phiếu tổng 
hợp cuối cùng.  
- Phiếu điểm 
tổng hợp phải 
có đầy đủ chữ 
ký, họ tên của 
giáo viên phân 
công chấm  
- Điểm cuối 
cùng là điểm 
trung bình của 
các phiếu 
chấm. 
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